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	Mạch
kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm

	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng điểm và tỉ lệ %

	
	
	TN
	TL/
TH
	TN
	TL/
TH
	TN
	TL/
TH
	TN
	TL/
TH
	Tổng
	TL

	1. KHÁM PHÁ MÁY TÍNH


	Số câu
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	3
	

	
	Câu số
	3,7
	
	
	8
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	0.5
	
	
	
	
	1.5
	15%

	2. SOẠN THẢO VĂN BẢN


	Số câu
	2
	
	
	1
	
	1
	
	
	4
	

	
	Câu số
	1,5
	
	
	2
	
	TH1
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	0.5
	
	4
	
	
	5.5
	55%

	3. THIẾT KẾ TRÌNH CHIẾU
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	1
	3
	

	
	Câu số
	4,6
	
	
	
	
	
	
	TH2
	
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	
	2
	3.0
	30%

	Tổng

 

 
	Số câu
	6
	
	
	2
	
	1
	
	1
	10
	

	
	Số điểm
	3
	
	
	1
	
	4
	
	2
	10.0
	100%

	
	Tỉ lệ % theo số câu
	30%
	
	
	10%
	
	40%
	
	20%
	100%
	

	 
	Tỉ lệ %  theo số điểm 
	30%
	10%
	40%
	20%
	
	


Tương quan giữa lí thuyết và thực hành:
	
	Số câu
	Điểm
	Tỉ lệ

	Lí thuyết (10')
	8
	4
	40%

	Thực hành (25')
	2
	6
	60%

	TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LÃNG

Họ và tên:.............................................

Lớp: 5.......

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TIN HỌC - LỚP 5
Năm học 2023 - 2024

Thời gian: 40 phú (Không kể thời gian giao đề)

	

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV chấm

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4đ): Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
Câu 1 (0.5đ): Trong thẻ Page LayOut, để tạo màu sắc cho văn bản em chọn nút lệnh nào?

A. Page Number





B. Watermak


C. Page Color





D. Page Borders
Câu 2 (0.5đ): Hãy nối cột A và cột B sao cho đúng lệnh: 
	Cột A
	
	Cột B
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	Thay đổi hướng trang giấy
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	Co dãn khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn.
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	Tạo kích thước của trang giấy

	[image: image4.png]



	
	Tạo đường viên cho trang giấy
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	Thay đổi màu trang giấy


Câu 3 (0.5đ): Địa chỉ thư điện tử nào sau đây đúng quy tắc?
A. nguyen-minh51@gmail.com

B. nguyen*minh51@yahoo.com.vn

C. nguyenminh51@gmail.com

D. nguyenminhgmail.com
Câu 4 (0,5đ): Để chèn âm thanh vào bài trình chiếu ta chọn? 
A. Insert/ Picture  
  B. Insert/ Audio         C. Insert/ Clip Art     D. Insert/ Video
Câu 5 (0.5đ): Các bước đổi hướng trang nằm ngang trong văn bản?
A. Page -> Orientation -> Landscape

B. Layout -> Orientation -> Landscape

C. Page Layout -> Orientation -> Portrait

D. Page Layout -> Orientation -> Landscape
Câu 6 (0.5đ): Để chèn hình ảnh vào bài trình chiếu ta chọn? 

A. Insert/ video
        B. Insert/ Clip Art
    C. Insert/ Audio      D. Insert/ Picture
Câu 7(0.5đ): Cửa sổ chương trình quản lí tệp và thư mục có bao nhiêu ngăn? 

A. 1 ngăn

B. 2 ngăn

C. 3 ngăn

D. 4 ngăn

Câu 8 (0.5đ): Một người có địa chỉ thư điện tử hoahong@gmail.com bao gồm:

	Tên người dùng
	Tên miền

	....................................................................


	....................................................................




PHẦN II: THỰC HÀNH (6đ)

Câu 1 (4đ): Thiết kế bài trình chiếu PowerPoint với chủ đề "NGƯỜI BẠN THÂN CỦA EM”, có các trang theo gợi ý sau:
- Trang 1: 

+ Tạo tiêu đề: NGƯỜI BẠN THÂN CỦA EM
+ Nội dung: Ghi tên mình kèm tên lớp (VD: Nguyễn Văn An - Lớp 5A)

- Trang 2: 

+ Tạo tiêu đề: HỌ VÀ TÊN NGƯỜI BẠN THÂN CỦA EM (VD: NGUYỄN THU HUYỀN)
+ Nội dung: Giới thiệu về tên, tuổi, ngày sinh, hình dáng, tính tình và sở thích của bạn em; lớp và trường bạn em đang học
+ Chèn hình mà em yêu thích.
- Trang 3: Nêu cảm nghĩ của em về người bạn của mình; lời cảm ơn người tham gia bài trình chiếu và chèn một bài hát mà em yêu thích
Yêu cầu:
- Sử dụng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ, hiệu ứng sao cho phù hợp

- Tạo bài trình chiếu với 3 trang đầy đủ nội dung
- Chèn số trang trình chiếu 

- Lưu bài vào thư mục với tên Bài tập 1
Câu 2 (2đ): Em hãy mở phần mềm soạn thảo Word tạo một văn bản mới có 3 trang trắng sau đó tạo

- Chọn cỡ giấy A4.

- Tạo đường viền và đổi màu nền trang theo ý em.

- Chèn số trang tự động cho trang văn bản.

- Lưu bài với Bài tập 2.docx vào thư mục của em.
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Môn: Tin học - Lớp 5
NĂM HỌC: 2023-2024

I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)

	Câu hỏi
	1
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	C
	C
	B
	D
	D
	B


Câu 2:

	Cột A
	
	Cột B
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	Thay đổi hướng trang giấy
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	 Co dãn khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn.
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	Tạo kích thước của trang giấy
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	Tạo đường viên cho trang giấy
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	Thay đổi màu trang giấy


Câu 8: 

	Tên người dùng
	Tên miền

	hoahong
	gmail.com


II. THỰC HÀNH (6 điểm).  
Câu 1(4đ)

Khởi động phần mềm Microsoft  Powerpoint
- Tạo được bài trình chiếu với ít nhất 3 trang đầy đủ nội dung yêu cầu     (3 điểm)
- Bài trình chiếu sinh động có các hiệu ứng                                                (0.5 điểm)
- Đánh số trang cho bài trình chiếu                                                             (0.5 điểm)
Câu 2 (2đ): Thực hiện đúng 3 yêu cầu
- Chọn cỡ giấy A4.






(0.5 điểm)

- Tạo đường viền và đổi màu nền trang theo ý em

(1 điểm)

- Chèn số trang tự động cho trang văn bản


(0.5 điểm).

